
TT MÔN H ỌC TC MÃ LHP LO ẠI HT L ỚP TKB SĨ SỐ MÃ GV H Ọ TÊN GV

1 Robot công nghiệp 2 INRO321129_01CLC Lý thuyết Hủy
15143CL1A, 
15143CL1B

13 1098 Nguyễn Trường Thịnh

2 Robot công nghiệp 2 INRO321129_03CLC Lý thuyết Hủy
15143CL3A, 
15143CL3B

17 1098 Nguyễn Trường Thịnh

3 Robot công nghiệp 2 INRO321129_02CLC Lý thuyết Hủy
15143CL2A, 
15143CL2B

35 1098 Nguyễn Trường Thịnh

4
Sức bền vật liệu (Cơ 
khí) - ĐH,CĐ

3
STMA230521_12CL
C

Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16146CL5A, 
16146CL5B

Thứ 2,tiết 10-12,tuần 22-39,A3-405 16 9181 Lê Thanh Phong

5 Cơ học đất 4
SOME240318_03CL
C

Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16149CL3A, 
16149CL3B

Thứ 7,tiết 7-10,tuần 22-39,E1-507 16 4573 Nguyễn Sỹ Hùng

6 Cơ lý thuyết (Nhiệt) 2
THME220821_01CL
C

Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

14147CLS Thứ 3,tiết 7-9,tuần 22-34,E1-406 10 1112 Đặng Thanh Tân

7
Bảo vệ và tự động 
hóa hệ thống điện 
công nghiệp

4 REPR446045_03CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

15142CL3A, 
15142CL3B

Thứ 2,tiết 7-10,tuần 22-39,E1-404 3 9119 Nguyễn Nhân Bổn

8
Đo lường và cảm 
biến

3 EMSE232244_08CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16142CL3A, 
16142CL3B

Thứ 6,tiết 7-9,tuần 22-39,A3-404 15 9319 Nguyễn Thị Ngọc Thảo

9
Tín hiệu và hệ 
thống

3 SISY330164_09CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16151CL1A, 
16151CL1B

3 Phan Văn Ca

10
Bảo trì và bảo 
dưỡng công nghiệp 
(2+1)

3 IMAS330625_01CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

15144CL1A, 
15144CL1B

Thứ 7,tiết 7-10,tuần 22-39,A3-306 9 0780 Phan Công Bình

11
CAD/CAM-CNC 
cơ bản

2 CACC320224_02CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

15146CL2A, 
15146CL2B

Thứ 4,tiết 7-9,tuần 22-34,A3-404 9 0744 Hoàng Trung Kiên
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12
Hoá học cho kỹ 
thuật

3 GCHE130603_03CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16149CLS Thứ 6,tiết 3-5,tuần 22-39,A2-302 17 1706 Tạ Đăng Khoa

13 Đo lường nhiệt 2
THME221432_01CL
C

Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16147CL1A, 
16147CL1B

Thứ 4,tiết 10-11,tuần 22-39,A3-403 13 9924 Lê Minh Nhựt

14 Bảo mật web 3 WESE431479_02CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

15110CL2A, 
15110CL3A

Thứ 7,tiết 7-10,tuần 22-39,A2-303 18 1290 Nguyễn Bá Tiến

15
Phương pháp học 
tập đại học

2 ULTE121105_06CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16145CL7A, 
16145CL7B, 
17147CL1A

Thứ 7,tiết 9-10,tuần 22-39,A2-301 17 2128 Nguyễn Thị Phương Hoa

16 Tư duy hệ thống 2 SYTH220505_04CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16145CL4A, 
16145CL4B, 
16145CL5A

Thứ 5,tiết 1-2,tuần 22-39,A4-301 7 0559 Dương Thị Kim Oanh

17
Kỹ thuật điện-điện 
tử ô tô

3 AEEE230833_05CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16145CL5A, 
16145CL5B

Thứ 3,tiết 9-11,tuần 22-39,A3-308 9 9990 Nguyễn Trọng Thức

18 Luật kinh tế 3 BULA230906_02CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16125CL2A, 
16125CL2B

Thứ 3,tiết 1-3,tuần 22-39,A3-308 15 0245 Nguyễn Thị Tuyết Nga

19
Kỹ năng thuyết 
trình

2 PRSK320705_08CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16145CL6A, 
16145CL6B, 
16145CL7A

Thứ 5,tiết 1-2,tuần 22-39,A4-304 7 1070 Võ Đình Dương

20
Kỹ năng thuyết 
trình

2 PRSK320705_06CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16145CL3A, 
16145CL3B, 
16145CL4A

Thứ 5,tiết 7-8,tuần 22-39,A4-103 17 9317 Hoàng Anh

21 Anh văn 4 3 EHQT230437_08CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16142CL5A, 
16142CL5B, 
16143CL1A

Thứ 6,tiết 3-5,tuần 22-39,E2-111 13 0011 Trần Hưng Việt

22 Anh văn 5 3 ENGL530537_04CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

15145CL2A, 
15145CL2B, 
15145CL4A, 
15145CL4B

Thứ 4,tiết 7-9,tuần 22-39,A3-407 14 1191 Nguyễn Đình Thu



23 Anh văn 4 3 EHQT230437_20CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

16146CL2A, 
16146CL2B, 
16146CL3A

Thứ 2,tiết 9-11,tuần 22-39,E2-113 17 0713 Phạm Văn Khanh

24 Anh văn 5 3 EHQT330537_03CLC Lý thuyết
Cho Sinh 
viên 
đăng kí

15146CLS Thứ 4,tiết 1-3,tuần 22-39,E1-407 17 1191 Nguyễn Đình Thu

Ngày 22/01/2018


